DANH SÁCH TRỌNG TÀI VIÊN CỦA
TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI ĐÔNG DƯƠNG (ITAC)
	Stt
	Trọng tài viên
	Năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Hộ khẩu thường trú
	Nghề nghiệp, trình độ chyên môn
	Ghi chú

	1 
	Trịnh Tùng Tâm
	1960
	Nam
	Việt Nam
	Số nhà 25, ngõ 16, phố Chương Dương Độ, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
	Cử nhân Luật; Chủ tịch Trung tâm Trọng tài thương mại Đông Dương
	

	2 
	Nguyễn Duy Thành
	1975
	Nam
	Việt Nam
	Số nhà 65, ngõ 71 phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
	Thạc sỹ Luật; Trưởng Chi nhánh Công ty luật hợp danh Phương Đông tại Thành phố Hồ Chí Minh
	

	3 
	Đoàn Văn Tuân
	1977
	Nam
	Việt Nam
	Ngách 88/389, ngõ 389 Trương Định, tổ 4, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	Cử nhân Luật; Trung tâm Trọng tài thương mại Đông Dương
	

	4 
	Trần Ngọc Thạch
	1978
	Nam
	Việt Nam
	Tập thể Viện thiết kế công trình, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	Cử nhân Luật; Công ty Luật hợp danh Phương Đông
	

	5 
	Phạm Quang Quyền
	1979
	Nam
	Việt Nam
	Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	Cử nhân Luật; Trung tâm Trọng tài thương mại Đông Dương
	

	6 
	Nguyễn Thanh Hả
	1942
	Nam
	Việt Nam
	Số 171, phố Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Cử nhân Luật
	

	7 
	Nguyễn Quý Trọng
	1965
	Nam
	Việt Nam
	Số 102B, tập thể Khí tượng Thủy văn, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Tiến sĩ Luật học
	

	8 
	Vũ Thanh Nga
	1978
	Nữ
	Việt Nam
	Số 16, ngõ 31 Yên Bái 2, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Luật
	

	9 
	Lê Hoài Nam
	1975
	Nam
	Việt Nam
	Số 36, ngõ 94, phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
	Cử nhân Luật
	

	10 
	Lê Thị Bích Hạnh
	1978
	Nữ
	Việt Nam
	Số 45, phố Đặng Văn Ngữ, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Cử nhân Luật; Luật sư
	

	11 
	Giản Viết Đường
	1950
	Nam
	Việt Nam
	Số 7A, Dã Tượng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
	Cử nhân Luật
	

	12 
	Tăng Xuân Cường
	1972
	Nam
	Việt Nam
	Số 10, ngõ 205/177, đường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	Tiến sỹ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Luật
	

	13 
	Phạm Minh Xuân
	1977
	Nam
	Việt Nam
	Phòng 1504, CT2A, Khu đô thị Nam Đô, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	Cử nhân Luật
	

	14 
	Lê Văn Mậu
	1958
	Nam
	Việt Nam
	P80 - B19, tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
	Đại học an ninh, Nguyên cán bộ Bộ tư lệnh cảnh vệ Bộ công an. Quân hàm: Thượng tá
	

	15 
	Lê Việt Hùng
	1957
	Nam
	Việt Nam
	Số nhà 106 phố Đội cấn, phường Đội Cấn, quận ba Đình, thành phố Hà Nội.
	Cử nhân luật; Cán bộ Chi cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội
	

	16 
	Nguyễn Văn Hưng
	1958
	Nam
	Việt Nam
	Số nhà 19 Hàng Ngang, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
	Cử nhân luật; Trưởng phòng pháp chế Công ty bách hóa Hà Nội
	

	17 
	Phạm Anh Vũ
	1978
	Nam
	Việt Nam
	Số 8, ngách 41 ngõ Thị Hào I, Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Thạc sĩ Luật quốc tế; Chuyên viên pháp chế Công ty cổ phần Viễn thông di động Toàn cầu
	

	18 
	Nguyễn Thành Trung
	1976
	Nam
	Việt Nam
	Số 38 phố Sơn Tây, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
	Thạc sĩ thương mại, chuyên ngành tài chính; Cán bộ Tổng công ty viễn thông Toàn cầu
	

	19 
	Vũ Thế Hoài
	1978
	Nam
	Việt Nam
	Số 10/25 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
	Thạc sĩ luật học; Giảng viên pháp luật trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
	

	20 
	Nguyễn Đức Xuân
	1974
	Nam
	Việt Nam
	Phòng 2, Nhà D14, Khu tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Luật sư, Phó Giám đốc Công ty TNHH Trường Xuân
	

	21 
	Vũ Thị Ngân Hà
	1979
	Nữ
	Việt Nam
	Tổ 10, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	Thạc sĩ luật học, cán bộ Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - Viễn thông
	

	22 
	Phạm Thị Loan
	1977
	Nữ
	Việt Nam
	Số 7 ngõ 88 đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	Cử nhân luật, Trưởng phòng pháp chế Công ty TNHH đổi mới G.R.O.U.P
	

	23 
	Nguyễn Hà
	1959
	Nam
	Việt Nam
	Số 93, ngõ 12 Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
	Luật sư
	

	24 
	Phùng Thị Dịu
	1975
	Nữ
	Việt Nam
	Số 112 phố Lê Gia Đỉnh, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	Cử nhân luật
	

	25 
	Doãn Hữu Tích
	1957
	Nam
	Việt Nam
	Số 13 Thuyền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	Luật sư
	

	26 
	Hoàng Văn Thuyết
	1959
	Nam
	Việt Nam
	Số 41, Nguyễn Thế Truyện, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Min
	Cử nhân Luật
	

	27 
	Nguyễn Thanh Sơn
	1974
	Nam
	Việt Nam
	Số 43, ngõ 231/32 Chùa Bộc, phường Trung liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Cử nhân kế toán
	

	28 
	Đinh Ích Nam
	1978
	Nam
	Việt Nam
	Số 321/3/3 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
	Luật sư
	

	29 
	Đoàn Đức Minh
	1972
	Nam
	Việt Nam
	Số 172 Tân Hòa, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng
	Cử nhân Tài chính kế toán                              
	

	30 
	Ngô Thị Thu
	1970
	Nữ
	Việt Nam
	Số 18, ngõ 117, phố 8/3, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
	Thạc sĩ kinh tế
	

	31 
	Trịnh Minh Hà
	1986
	Nữ
	Việt Nam
	Số 25, ngõ 16 phố Chương Dương, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
	Cử nhân Kế toán, Anh ngữ
	

	32 
	Đào Thị Lệ Thu
	1986
	Nữ
	Việt Nam
	Số 19, ngách 33/15A phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội
	Thạc sĩ Luật học
	

	33 
	Lưu Nguyên
	1971
	Nam
	Việt Nam
	Số 4M12, tổ 23, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội
	Cử nhân Luật, Anh ngữ
	


